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HỌ TÊN TÁC GIẢ( KÝ TÊN)                  XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

                                                                 ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN

TÓM TẮT SÁNG KIẾN
         Quá trình dạy học toán trong chương trình tiểu học được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn các lớp 1, 2, 3 và giai đoạn các lớp 4, 5.

           Giai đoạn các lớp 4, 5 có thể coi là giai đoạn học tập sâu (so với giai đoạn trước). Giai đoạn các lớp 4, 5, học sinh vẫn học tập các kiến thức và kĩ năng cơ bản của môn Toán nhưng ở mức sâu hơn, khái quát hơn, tường minh hơn. Một trong những đổi mới trong dạy học toán ở các lớp 4, 5 của chương trình tiểu học là không quá nhấn mạnh lí thuyết và tính hàn lâm như trước mà cố gắng tạo điều kiện để tinh giản nội dung, tăng hoạt động thực hành – vận dụng, tăng chất liệu thực tế trong nội dung. 

           Bắt đầu từ lớp 4, kiến thức toán được nâng cao rõ rệt ở tất cả các mạch kiến thức như: Đại lượng, yếu tố đại số, yếu tố hình học, số học,... Một nội dung kiến thức thuộc mạch số học đó là dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9; 3. Thời lượng dành cho nội dung này trong chương trình môn Toán lớp 4 không nhiều (7 tiết) nên các em nắm bài một cách hời hợt, thụ động. Từ việc xác định sai về dấu hiệu chia hết dẫn đến nhiều phép tính thực hiện sai. Được luyện tập ít lại không được thường xuyên củng cố cách làm nên học sinh nắm bài chưa sâu, khi gặp các dạng toán khác nêu trên các em thực hiện lúng túng, kết quả nhầm lẫn cũng là lẽ đương nhiên. Nguyên nhân nào dẫn đến các em học yếu phần dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9 và 3 như vậy? Đó là một câu hỏi khiến tôi phải trăn trở. 

          Vấn đề đặt ra là phải đưa những phương pháp giải các dạng toán về dấu hiệu chia hết cụ thể vào dạy cho học sinh giải những bài toán đó một cách tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở Tiểu học. Chính vì vậy, tìm biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9; 3 trong môn Toán cho học sinh lớp 4 là rất cần thiết. Để giúp học sinh đạt kết quả tốt trong quá trình học về dấu hiệu chia hết, tôi đưa ra các biện pháp khắc phục như sau:
         - Hệ thống lý thuyết về chia hết và chia có dư trong sách giáo khoa.

         - Tìm hiểu các dạng toán về chia hết có trong chương trình. Những sai lầm học sinh và giáo viên mắc phải.

         - Phân dạng các bài tập theo từng mức độ: 1; 2 và 3.

+ Với học sinh tiếp thu bài ở mức độ chưa hoàn thành: Dạy các bài tập ở mức độ 1.


+ Với học sinh tiếp thu bài ở mức độ hoàn thành: Dạy các bài tập ở mức độ 1+ mức độ 2.


+ Với học sinh tiếp thu bài ở mức độ hoàn thành tốt: Dạy các bài tập ở cả 3 mức độ.

         - Sắp xếp hệ thống bài tập từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.

         - Phân loại đối tượng học sinh tương ứng với các mức độ dạy của từng dạng bài. 

         Với việc thường xuyên chú trọng thực hiện các giải pháp, tôi đã có được những thành công trong quá trình dạy dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9; 3 cho học sinh lớp tôi. Tôi thấy phần nào đã đạt được mục đích đề ra, đó là: 

- Rèn luyện cho học sinh nhận biết được dấu hiệu chia hết. Có kĩ năng giải toán về dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9; 3 ở các dạng khác nhau.

- Rèn cho học sinh khả năng vận dụng linh hoạt, khéo léo các tính chất về dấu hiệu chia hết để tìm ra kết quả một cách nhanh nhất, tiết kiệm thời gian nhất khắc phục được tình trạng học sinh nắm bài một cách hời hợt, thụ động, không biết cách trình bày bài làm của mình.

- Hình thành quy trình chung về hướng dẫn học sinh áp dụng dấu hiệu chia hết vào giải bài tập một cách phù hợp, góp phần vào việc nắm kiến thức, hình thành và phát triển kĩ năng, kĩ xảo cơ bản để học sinh học tiếp các phần tiếp theo tốt hơn. Từ đó, các em có hứng thú làm bài tập một cách chính xác và có sự tự tin hơn khi học môn Toán.

        - Kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí thuyết với thực hành.

- Góp phần rèn luyện tính cẩn thận, phát huy tốt khả năng tư duy cho HS.

Qua việc dạy dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9; 3, chất lượng của học sinh được tăng lên rõ rệt. Học sinh đã nắm được các dấu hiệu chia hết, biết trình bày bài giải một cách khoa học, hợp lí.

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến: 

Tiểu học là cấp học nền tảng, đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách của con người. Trên cơ sở cung cấp những tri thức cơ bản ban đầu về tự nhiên xã hội, tạo cho trẻ phát triển năng lực nhận thức, tạo tiền đề cơ bản để nâng cao trí nhớ và giúp trẻ trở thành người công dân tốt mang trong mình những phẩm chất tốt đó là trí tuệ phát triển, ý chí cao, tình cảm đẹp. Muốn phát triển được phẩm chất trên thì phải thông qua các môn học mang tính bắt buộc ở tiểu học đặc biệt là môn Toán. Môn Toán có một vị trí vô cùng quan trọng ở tiểu học cũng như các lớp trên, chiếm lượng thời gian khá lớn trong chương trình học.

Trong nội dung chương trình toán Tiểu học nói chung, chương trình Toán lớp 4, 5 nói riêng nội dung kiến thức số học là trọng tâm, là hạt nhân của chương trình. Các kiến thức và phép toán số học hỗ trợ cho việc học tập các nội dung khác như đại lượng, phép đo đại lượng, các yếu tố hình học, đồng thời phát triển năng lực tư duy, năng lực thực hành của học sinh và những phẩm chất không thể thiếu được của người lao động giỏi.
    

           Bắt đầu từ lớp 4, kiến thức toán được nâng cao rõ rệt ở tất cả các mạch kiến thức như: Đại lượng, yếu tố đại số, yếu tố hình học, số học,... Nhưng một nội dung mới nhất đối với học sinh lớp 4 đó là kiến thức về dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9; 3. Mục tiêu khi dạy về dấu hiệu chia hết ở lớp 4 là giúp học sinh nhận biết về dấu hiệu chia hết cho 2 (5; 9; 3); không chia hết cho 2 (5; 9; 3); chia hết cho 2 và 5; chia hết cho 2; 3 và 5… và vận dụng các dấu hiệu chia hết đó vào giải toán thông qua các ví dụ cụ thể.

           Là người nhiều năm trực tiếp giảng dạy ở các lớp 4 tôi thấy phần kiến thức về “dấu hiệu chia hết” là một nội dung quan trọng trong chương trình Toán 4 mặc dù thời lượng dành cho nội dung này không nhiều. Tôi rất băn khoăn, trăn trở khi thấy đa phần học sinh khối 4 ở trường tôi khi học về phần này các em nắm bài một cách hời hợt, thụ động, nhất là phần trình bày bài làm.
Nguyên nhân nào dẫn đến các em học yếu phần dấu hiệu chia hết như vậy? Đó là một câu hỏi khiến tôi phải băn khoăn, day dứt. Tôi quyết định nghiên cứu kỹ đề tài: “Biện pháp nâng cao hiệu quả dạy dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9; 3 trong môn Toán cho học sinh lớp 4.” Với mục đích đúc rút kinh nghiệm, tìm ra phương pháp, biện pháp thích hợp để hướng dẫn, giúp đỡ các em nắm chắc, hiểu sâu, rèn kỹ năng làm trình bày khi thực hiện dạng toán về dấu hiệu chia hết, góp phần nâng cao chất lượng dạy - học toán. 


2. Cơ sở lí luận của vấn đề.


2.1. Cơ sở lí luận:


Trong khoa học và kỹ thuật, toán học giữ vị trí nổi bật. Nó có tác dụng lớn đối với nhiều ngành khoa học khác và đối với kỹ thuật. Trong nhà trường phổ thông nói chung và nhà trường tiểu học nói riêng, môn toán với tư cách là một học độc lập, nó cùng với các môn học khác góp phần đào tạo nên những con người phát triển toàn diện.


Môn Toán giúp học sinh nhận biết những mối quan hệ về số lượng và hình dạng không gian của thế giới hiện thực. Các kiến thức kỹ năng của môn toán ở tiểu học có nhiều ứng dụng trong đời sống. Môn Toán góp phần quan trọng trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp giải quyết vấn đề. Nó đóng góp vào việc hình thành các phẩm chất cần thiết và quan trọng của người lao động như: cần cù, cẩn thận, có ý chí vượt khó, làm việc có kế hoạch và có nề nếp tác phong khoa học.

        Ta đã biết mục tiêu giáo dục nhằm giúp cho học sinh tiểu học hình thành kiến thức cơ bản ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh có thể tiếp tục học lên trung học cơ sở và các cơ sở thực tiễn với cuộc sống cộng đồng học tập lòng tự tin, sự năng động và linh hoạt cách ứng xử đúng mực đối với thiên nhiên, con người và xã hội. Với mục tiêu đó môn Toán có vị trí rất quan trọng vì nó phát triển những thao tác trí tuệ cần thiết để phát triển trí thông minh, tư duy độc lập linh hoạt, sáng tạo trong việc hình thành và rèn luyện trong mọi lĩnh vực.

         Một trong những nội dung thay đổi của Toán 4 là phần dấu hiệu chia hết, cụ thể là dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9; 3. Việc dạy dấu hiệu chia hết cho học sinh ở môn Toán lớp 4 có vai trò rất quan trọng. Nó góp phần củng cố cho học sinh về bảng nhân, bảng chia đã học, củng cố về kĩ năng tính nhẩm để phục vụ cho kỹ năng làm tính chia cho học sinh. Giúp học sinh hiểu biết thêm những tính chất của số tự nhiên, đồng thời chuẩn bị cho việc học phân số sau này, cụ thể là rút gọn phân số.


Đặc trưng của dạng toán này là học sinh phải nắm vững các dấu hiệu chia hết; nắm vững cách lập số, các tính chất của 4 phép tính (+, - , 
[image: image1.wmf]´

, :  số tự nhiên), có óc tổng hợp khái quát hoá cao, có khả năng diễn đạt đúng. Giáo viên phải có phương pháp dạy học phù hợp.

Trong quá trình nghiên cứu vấn đề này tôi thiết nghĩ khi làm bài tập, học sinh sẽ lúng túng và có thể làm sai do các em chưa biết lựa chọn phương pháp và phân dạng bài toán. Các em tiếp thu và làm bài tập một cách thụ động, máy móc.
Bên cạnh đó, trong thực tế giảng dạy, một số giáo viên còn quá phụ thuộc vào sách hướng dẫn chưa thực sự tìm tòi sáng tạo để tìm ra một phương pháp dạy phù hợp với đối tượng học sinh lớp mình. Đặc biệt khi truyền thụ kiến thức không phân chia thành các dạng bài cụ thể, dẫn đến việc luyện tập thực hành của học sinh gặp không ít trở ngại khó khăn. 


2.2. Cơ sở thực tiễn:


2.2.1. Nội dung chương trình SGK:
Ở lớp 4, phần "Dấu hiệu chia hết" các em được học dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9; 3. Các kiến thức được cung cấp như sau:

     - Dấu hiệu chia hết cho 2: Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2.

      - Dấu hiệu chia hết cho 5: Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

      - Dấu hiệu chia hết cho 3: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3.

        - Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì  chia hết cho 9.


2.2.2. Yêu cầu cơ bản về kiến thức và kĩ năng.

a) Mức độ 1: 

- Nắm vững đặc điểm của số khi số đó chia hết cho 2; 5; 9; 3 để ứng dụng vào việc rút gọn phân số và làm tính.

 b) Mức độ 2: Ngoài yêu cầu của trình độ phổ cập, học sinh tiếp thu bài tốt cần nắm vững thêm:

- Về dấu hiệu chia hết cho 2; 5 thì chỉ xét chữ số tận cùng, còn dấu hiệu chia hết cho 3; 9 thì xét tổng các chữ số.

- Biết vận dụng các dấu hiệu chia hết để giải một số bài toán có liên quan.


3. Thực tiễn của vấn đề:

          Sau khi nghiên cứu về nội dung, chương trình sách giáo khoa và yêu cầu cơ bản về kiến thức và kĩ năng của mảng kiến thức về dấu hiệu chia hết, tôi đã tìm hiểu để nắm bắt được thực trạng dạy - học của giáo viên và học sinh lớp 4 trường tôi công tác như sau:


3.1. Hoạt động dạy: 
- Nhiều giáo viên chỉ dạy ở mức "dạy kĩ năng" tức là dạy đủ, dạy đúng kiến thức chứ chưa đi sâu, chưa dạy "kĩ xảo", "dạy sáng tạo" cho học sinh khá, giỏi do đó chưa phát huy được tính sáng tạo của học sinh.

Ví dụ: Với 4 chữ số 6, 0, 1, 2. 

b) Hãy viết một số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Hướng dẫn:
a) Lưu ý tổng bốn chữ số 6 + 0 + 1 + 2 = 9 luôn chia hết cho 9, nhưng khi cấu tạo số thì chữ số 0 không thể là chữ số hàng trăm mà chỉ có thể là chữ số hàng chục và hàng đơn vị. 

b) Số cần viết là số có ba chữ số khác nhau; là số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9. 

Giải

a) Do tổng 6 + 0 + 1 + 2 = 9 luôn chia hết cho 9 nên ta có các số có ba chữ số sau đây chia hết cho 9: 612, 621, 126, 162, 216, 261.

b) Chọn các số 0, 1, 2 vì 1 + 2 = 3; 3 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 nên có thể viết được các số sau: 120, 102, 210, 201.

Như vậy sau khi giáo viên hướng dẫn học sinh giải xong phần a thì với học sinh khá, giỏi các em sẽ dễ dàng giải được phần b.


3.2. Hoạt động học:

Do nhận thức của các em ở mức độ cảm tính dẫn đến máy móc đơn giản, tư duy chưa phát triển nên việc hiểu và làm thành thạo những bài toán về dấu hiệu chia hết còn hạn chế. Điều đó dẫn đến nhiều học sinh chỉ làm máy móc mà không giải thích được là dựa vào đâu.

Ví dụ: Điền vào chỗ chấm số chia hết cho 3 thích hợp:

360 < … < … < … < 370

Với ví dụ này học sinh có thể máy móc điền ngay được các số: 363, 366, 369.

Học sinh cần phải hiểu và giải thích được: Tổng các chữ số của 360 là 9, của số 370 là 10. Từ đó ta có:

360 < 363 < 366 < 369 < 370.

(Vì tổng các chữ số của 363 là 12, của 366 là 15, của 369 là 18 đều chia hết cho 3)

Qua việc tìm hiểu ở trên, tôi đã tiến hành khảo sát 2 lớp 4A; 4B và thu được kết quả như sau:

	Líp
	SÜ sè
	Điểm 9-10
	Điểm 7-8
	Điểm 5-6
	Điểm dưới 5

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	4A
	33
	7
	21,2
	8
	24,2
	18
	55,6
	0
	0

	4B
	35
	8
	22,8
	10
	28,6
	17
	48,6
	0
	0


           Kết quả khảo sát cho thấy các em mới chỉ dừng lại ở việc nhận biết dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9; 3 trong những bài tập dạng đơn giản còn việc vận dụng vào làm các bài tập tổng hợp về dấu hiệu chia hết, các bài toán có lời văn ứng dụng dấu hiệu chia hết,... còn hạn chế. Nhiều học sinh chỉ làm máy móc mà không giải thích được là dựa vào đâu.


4. Biện pháp thực hiện: 

Để dạy cho học sinh lớp 4 về dấu hiệu chia hết, ngoài việc khắc phục những đặc điểm trên tôi đó tiến hành nghiên cứu tài liệu. Cụ thể:

4.1. Hệ thống lý thuyết về chia hết và chia có dư trong sách giáo khoa và mở rộng.

1. Định nghĩa: Trong phép chia a : b = c, a là số bị chia, b là số chia, c là thương (b ( 0) 

           Biểu thức a : b đọc là thương của a và b. 

Ta nói: “a : b khi ta tìm được c sao cho b 
[image: image2.wmf]´

 c = a” 

2. a) Tính chất cơ bản của phép chia: 

 - Chia một số cho một tích: a : (b [image: image3.wmf]´

 c) = (a : b) : c =  ( a : c) : b
 - Chia một tích cho một số: (a [image: image4.wmf]´

 b) : c  = (a : c) [image: image5.wmf]´

 b nếu a chia hết cho c 






  = a [image: image6.wmf]´

 (b : c) nếu b chia hết cho c 

- Chia một tổng cho một số, chia một hiệu cho một số: 


          (a + b) : c = a : c + b : c (a, b chia hết cho c) 


          ( a - b) : c = a : c - b : c (a, b chia hết cho c) 

    b) Tính chất chia hết của một tổng, một hiệu, một tích: 


+ Tính chất chung:


- Số 0 chia hết cho mọi số tự nhiên.


- Bất cứ số nào khác 0 đều chia hết cho chính nó và 1 


- Tính chất bắc cầu: a ( b ; b ( c thì a ( c 


+ Tính chất chia hết của tổng và hiệu: 


          (a + b) ( m  và (a - b) ( m khi a ( m, b ( m 


  Chú ý: 

   - Nếu tổng của hai số chia hết cho m và một trong hai số chia hết cho m thì số còn lại cũng chia hết cho m.

  - Nếu một trong hai số a hoặc b không chia hết cho m thì a + b và a - b cũng không chia hết cho m.

+ Tính chất chia hết của một tích: 

  - Nếu a ( m hoặc b ( m thì (a x b) ( m.

  - Nếu a ( m, b ( n thì (a x b) ( (m x n)

Chú ý: Nếu a không chia hết cho m, b không chia hết cho m thì vẫn có thể:  

         (a + b) hoặc (a - b) ( m.

3. Kỹ thuật tính toán.
- Số bị chia và số chia là số lẻ thì thương là số lẻ: 

- Số bị chia = thương [image: image7.wmf]´

 số chia 

+ Số chia = số bị chia :  thương 

 + Thương = số bị chia : số chia 

- Kỹ thuật tính chia từ trái sang phải: 

            4725  15

              22    315          

  
        75


        00

Giải thích: 47 : 15 được 3 viết 3; 3 [image: image8.wmf]´

 15 = 45; 47 - 45 = 2 viết 2 (dưới 7, hạ 2 xuống; 22 chia cho 15 được 1 viết 1 (bên phải 3); 1 [image: image9.wmf]´

 15 = 15 ; 22 - 15 = 7, viết 7 dưới 2; hạ 5 xuống bên phải 7; 75 : 15 = 5;  5 [image: image10.wmf]´

15 = 75 ; 75 - 75 = 0.

- Sử dụng linh hoạt các tính chất của phép chia trong tính toán. 

- Thương của phép chia bằng 0 khi số bị chia bằng 0 (0 : a = 0) 

- Thương của phép chia = 1 khi số bị chia = số chia (a : a = 1) 

          - Thương của phép chia bằng số bị chia khi số chia = 1, số bị chia ( 0 (a : 1 = a).

         - Thương của hai số là q, số dư là r thì số bị chia =  số chia [image: image11.wmf]´

 q + r.

4. Các dấu hiệu chia hết 


- Các số có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2. Các số tự nhiên chia hết cho 2 đều là số chẵn. Các số tự nhiên không chia hết cho 2 đều là số lẻ. 


- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. Các số chia hết cho 3 thì tổng các chữ số của số đó chia hết cho 3.

        - Các số chia hết cho 4 thì hai chữ số tận cùng của số đó tạo thành một số chia hết cho 4 và ngược lại.

        - Các số có tận cùng = 0 hoặc = 5 thì chia hết cho 5. Các số chia hết cho 5 đều có tận cùng = 0 hoặc = 5.


- Các số chia hết cho 8 (hoặc 125) thì ba chữ số tận cùng của số đó tạo thành một số chia hết cho 8 (hoặc 125) và ngược lại.

        - Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. Các số chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của số đó chia hết cho 9.


- Các số có tổng các chữ số hàng lẻ trừ đi tổng các chữ số hàng chẵn chia hết cho 11 thì số đó chia hết cho 11 và ngược lại 


- Trong 3 số tự nhiên liên tiếp bao giờ cũng có một số chẵn vì vậy tích của chúng là một số chẵn.

- Tổng 3 số tự nhiên liên tiếp bằng 3 lần số đứng giữa nên tổng đó chia hết cho 3 và số đứng giữa.

* Trong chương trình SGK Toán lớp 4 do Bộ GD&ĐT quy định, học sinh chỉ học các dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9; 3. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở mức độ như vậy thì học sinh khó lòng giải được các bài toán phức tạp nằm ngoài chương trình SGK. Các bài toán về dấu hiệu chia hết cho 4; 6; 8; 11…,  luôn là đề tài hấp dẫn và mới mẻ với học sinh. Cơ sở lý luận của các bài toán tuy đơn giản nhưng luôn gây khó khăn cho những em không hiểu kỹ về dấu  hiệu chia hết, không biết tổng hợp các dấu hiệu chia hết. Chính vì vậy khi làm các bài tập tổng hợp về dấu hiệu chia hết, các bài toán có lời văn ứng dụng dấu hiệu chia hết, các bài tập tổng hợp về phép chia có dư học sinh còn nhiều bỡ ngỡ, khó hình dung ra phương pháp giải. Người giáo viên phải dần dần cung cấp kiến thức một cách chắc chắn, giúp các em tổng hợp, phân tích các dữ kiện của bài toán, tìm các cách diễn đạt khác nhau của cùng một ý nghĩa để học sinh làm quen và hiểu sâu sắc bản chất về dấu hiệu chia hết và phép chia có dư… Qua các bài tập, các ví dụ cụ thể giáo viên giúp học sinh có tư duy khái quát về phép chia hết và có dư. Từ đó học sinh không sợ giải toán về dấu hiệu chia hết và các bài toán về phép chia có dư. Ngoài ra chương trình toán tiểu học nói riêng và chương trình toán phổ thông nói chung cấu tạo theo kiểu vòng tròn đồng tâm, các vòng tròn có quan hệ mật thiết với nhau nên việc dạy kỹ, dạy sâu và mở rộng cho học sinh về kiến thức toán học giúp các em học tốt môn toán ở các lớp trên. Vì lý do trên trong quá trình dạy học ở lớp 4, tôi đã quan tâm tới phần dạy học sinh nắm chắc "Các dấu hiệu chia hết và kiến thức về phép chia có dư" để các em vận dụng trong giải các dạng toán có liên quan đến phép chia.


4.2. Tổ chức dạy học các dạng toán có dấu hiệu chia hết:



Sau khi nghiên cứu về lí thuyết chia hết và chia có dư, tôi hướng dẫn các em nắm vững kiến thức về chia hết theo từng mức độ, yêu cầu từ đơn giản đến phức tạp.
1- Mức độ 1: Học sinh cần nắm vững các dấu hiệu chia hết của số khi số đó chia hết cho 2; 5; 9; 3 và làm những bài tập ở dạng đơn giản.

a) Dạng 1: Xét xem một số đó chia hết cho những số nào?

Dạng bài tập này không khó. Song một thực trạng mà tôi thấy: Nếu như phải làm một bài tập ngay sau khi các em được học lí thuyết một bài về dấu hiệu chia hết thì các em làm bài rất tốt.

Ví dụ: Ngay sau khi học xong lí thuyết về "Dấu hiệu chia hết cho 2" học sinh làm bài tập 1 trang 95 - SGK - Toán 4:

   Trong các số: 35; 89; 98; 1000; 744; 867; 7536; 84683; 5782; 8401

a) Số nào chia hết cho 2 ?

b) Số nào không chia hết cho 2 ?

Với bài toán trên thì 100% học sinh đều làm được, thế nhưng nếu phải tổng hợp kiến thức của nhiều bài, nhiều dấu hiệu chia hết thì một số học sinh (học sinh trung bình) còn lúng túng. Các em chỉ ra được kết quả nhưng giải thích lại không rõ ràng hoặc không biết giải thích.

Để giúp các em bớt lúng túng, khi dạy, mặc dù đây là dạng toán đơn giản nhất tôi vẫn yêu cầu các em khi giải phải qua 2 bước: 

Bước 1: Tìm hiểu đề, xác định dấu hiệu chia hết cần tìm.

Bước 2: Xác định mối liên hệ giữa dấu hiệu chia hết với số đó để chọn số thích hợp.

        * Ví dụ 1: Bài tập 1 (trang 96 – SGK - Toán 4)

Trong các số 35; 8; 57; 660; 4674; 3000; 945; 5553.

a) Số nào chia hết cho 5 ?

b) Số nào không chia hết cho 5?

        Hướng dẫn:

Bước 1: Xác định dấu hiệu chia hết cần tìm? (Dấu hiệu chia hết cho 5)

Nêu dấu hiệu chia hết cho 5.

Bước 2: Dựa vào dấu hiệu chia hết trên để chọn số thích hợp.

Giải: (Yêu cầu học sinh phải giải thích rõ ràng).

Trong các số đã cho:

a) Số chia hết cho 5 là các số: 35; 660;  3000;  945 vì các số đó có chữ số  tận cùng là 0 hoặc 5.

b) Số không chia hết cho 5 là các số: 8; 57; 4674; 5553 vì chữ số tận cùng của các số đó không phải là 0 hoặc 5.

*Ví dụ 2: Bài tập 2 (trang 99 - SGK - Toán 4)

Trong các số 57234; 64620; 5270; 77285

a) Số nào chia hết cho cả 2 và 5 ?

b) Số nào chia hết cho cả 3 và 2 ?

c) Số nào chia hết cho cả  2; 3; 5 và 9

Hướng dẫn 
a)  Số chia hết cho 2 là những số phải có tận cùng là chữ số nào ?

   - Số chia hết cho 5 là những số phải có tận cùng là chữ số nào ?

   - Kết hợp: Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì phải có chữ số tận cùng là chữ số nào ?

Từ đó mà tìm được chữ số cần thiết trong các số đã cho.

                                                Giải

- Số chia hết cho 2 là những số phải có tận cùng là chữ số 0, 2, 4, 6, 8.

- Số chia hết cho 5 là những số phải có tận cùng là chữ số 0 hoặc 5.

Nên số chia cho 2 và 5 thì phải có tận cùng là chữ số  0. Vậy trong các số đã cho, số chia hết cho 5 là các số: 64620; 5270.

Chú ý: Đã có học sinh thực hiện lấy từng số chia cho 2 và chia cho 5 để chọn số thích hợp. Do vậy, phải yêu cầu học sinh biết kết hợp dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5 để tìm số thích hợp. Cũng cần rèn cho học sinh cách giải thích rõ ràng chứ không phải chỉ nêu kết quả.

(Phần b, c hướng dẫn tương tự)

Lưu ý: Sau khi học sinh giải xong bài tập này giáo viên phải rút ra chú ý cho học sinh mở rộng, khắc sâu cho học sinh:

- Số chia hết cho cả 2 và 5 là số có tận cùng là chữ số 0.

- Số chia hết cho 9 thì sẽ chia hết cho 3, nhưng số chia hết cho 3 thì chưa chắc sẽ chia hết cho 9.

- Số chia hết cho cả 2 và 3 thì sẽ chia hết cho 6.

b) Dạng 2: Lập số theo dấu hiệu chia hết.

Cách giải: Dựa vào dấu hiệu chia hết và lý thuyết lập số để giải.

Ví dụ 3:  Với 3 chữ số 0, 1, 5 hãy viết tất cả những số chia hết cho 3.

Lưu ý: Khi dạy dạng toán này, giáo viên phải rèn cho học sinh cách trình bày bài giải. Tránh việc học sinh chỉ lập số mà không giải thích.

Hướng dẫn:

Lưu ý tổng 3 chữ số 0 + 1 + 5 = 6 luôn chia hết cho 3, nhưng khi cấu tạo số thì chữ số 0 không thể là chữ số hàng trăm mà chỉ có thể là chữ số hàng chục và hàng đơn vị.
Giải

Do tổng 0 + 1 + 5 = 6 luôn chia hết cho 3 nên ta có các số có ba chữ số sau đây chia hết cho 3:

	105
	150
	501
	510


Sau khi học sinh hiểu các ví dụ, tôi cho học sinh làm bài tập rèn kĩ năng:

Với 4 chữ số 0, 3, 2, 5 ta lập được bao nhiêu số có 3 chữ số  khác nhau thoả mãn điều kiện: 


- Chia hết cho 2.


- Chia hết cho 5.


- Chia hết cho cả 2 và 5.

2- Mức độ 2: Vận dụng kiến thức cơ bản vào làm các bài tập dạng khó hơn.
a) Dạng 3: Dùng dấu hiệu chia hết để điền chữ số chưa biết.

Cách giải:

- Dùng dấu hiệu chia hết cho 2, 5 để xác định chữ số tận cùng.

- Dùng dấu hiệu chia hết cho 3, 9 để xác định các chữ số còn lại.

Ví dụ 4: Bài tập 4 (trang 97 - SGK - Toán 4).

 Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được số chia hết cho 9:

31(    ;    (35;         2(5. 

Hướng dẫn:

Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9 là các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9. Do vậy phải tính tổng các chữ số. Dùng phương pháp thử chọn để xác định chữ số chưa biết.

Giải

Để số 31( chia hết cho 9 thì (3 + 1 + () phải chia hết cho 9 hay (4 + () chia hết cho 9 mà ( < 10 suy ra ( = 5.

Ta có số phải tìm là 315

 (Hướng dẫn và giải các phần còn lại tương tự)

Khi giải dạng toán này có một điều mà tôi thấy: Nhiều giáo viên của chúng ta chưa chú trọng tới việc trình bày lời giải (thường thì chỉ yêu cầu học sinh điền được số vào ( là xong, chứ không yêu cầu học sinh phải giải thích). Tôi thiết nghĩ nếu một học sinh yếu khi làm bài tập này mà phải giải thích thì có lẽ cũng khó, song nếu là học sinh trung bình hay học sinh khá, giỏi thì các em dưới sự gợi ý của giáo viên chắc chắn sẽ trình bày đầy đủ được.

Vì vậy, theo tôi khi dạy dạng toán này, giáo viên cần phải lưu ý chú trọng tới việc rèn cho các em kĩ năng giải toán.

Ví dụ 5: Thay x, y bởi chữ số thích hợp để nhận được số tự nhiên A = 1996xy chia hết cho cả 2, 5 và 9.

Hướng dẫn:  Ta biết rằng:

- Muốn một số chia hết cả 2 và 5 thì số đó có tận cùng là chữ số 0.

- Muốn một số chia hết 9 thì tổng chữ số của số đó phải chia hết cho 9.

        Do đó muốn số đó chia hết cho cả 2, 5, 9 thì số đó phải thoả mãn 2 điều kiện trên.

Cách giải:

- Muốn số 1996xy chia hết cho cả 2 và 5 thì nó phải có tận cùng là chữ số 0 tức là y = 0.                                            

- Thay y = 0 ta được số 1996x0.

- Để số 1996x0 chia hết cho 9 thì (1 + 9 + 9 + 6 + x + 0) chia hết cho 9 hay (25 + x) chia hết cho 9. Suy ra x = 2. 

Vậy x = 2; y = 0 và A = 199620

Ví dụ 6: 

Viết số chia hết cho 5 thích hợp vào chỗ chấm.

a) 475 <.....< 485

b) 815 <.... <.... < 830

Hướng dẫn: 

a) Phải tìm số tận cùng là chữ số 0 hoặc chữ số 5: lớn hơn 475 nhưng nhỏ hơn 485, lớn hơn 815 nhưng nhỏ hơn 830.

Có thể trình bày một cách ngắn gọn như sau:

a) 475 < 480  < 485

b) 815 < 820 < 825 < 830

Bài tập rèn kĩ năng:

a) Thay x, y trong số 
[image: image12.wmf]xy
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 bằng các chữ số thích hợp  để ta nhận được số chia hết cho 15. 

b) Thay x, y trong số 
[image: image13.wmf]xy
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 bằng các chữ số thích hợp để ta nhận được số chia hết cho 15. 

      Hướng dẫn: Vì 15 = 3 
[image: image14.wmf]´

 5 nên để 
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 chia hết cho 15 thì 
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 chia hết cho 5 và 3

b) Dạng 4: Các bài toán về vận dụng tính chất chia hết của một tổng và một hiệu, một tích.

Những bài toán ở dạng này trong SGK lớp 4 ta không gặp. Song trong một số sách tham khảo lại có rất nhiều. Tôi đã đưa ra một số bài tập ở dạng đơn giản để học sinh làm quen (ở tiết dạy buổi 2).

Trước hết tôi cung cấp cho học sinh một số tính chất thường sử dụng: với a >1 ta có:

- Nếu mỗi số hạng đều chia hết cho a thì tổng của chúng cũng chia hết cho a.

- Nếu một số hạng không chia hết cho a và các số hạng còn lại đều chia hết cho a thì tổng của chúng cũng không chia hết cho a.

- Nếu số bị trừ và số trừ đều chia hết cho a thì hiệu của chúng cũng chia hết cho a.

- Hiệu của một số chia hết cho a và một số không chia hết cho a là một số không chia hết cho a. 

- Trong một tích có một thừa số chia hết cho a thì tích đó chia hết cho a.

Sau khi học sinh được trang bị các kiến thức trên tôi đưa ra một số bài tập để học sinh thực hành.

Ví dụ 7: Không làm phép tính, hãy xét xem các tổng và hiệu dưới đây có chia hết cho 3 không? 

	     a) 240 + 123
	c) 459 + 690 + 1236
	     e) 2454 – 374

	      b) 240 - 123
	d) 2454 + 374
	     g) 541 + 690 + 1236


Giải
Các số có chữ số tận cùng là 3 thì chia hết cho 3. Ta nhận thấy:

       a) (240 + 123) chia hết cho 3 vì cả hai số hạng 240 và 123 đều là số  chia hết cho 3.

        b) (240 - 123) chia hết cho 3 vì cả số bị trừ và số trừ là 240 và 123 đều là số chia hết cho 3.

       c) (459 + 690 + 1236) chia hết cho 3 vì cả ba số hạng 459, 690 và 1236 đều là số chia hết cho 3.

       d) (2454 – 374) không chia hết cho 3 vì 2454 chia hết cho 3, còn 374 không chia hết cho 3.

 (Tương tự với các phần  còn lại)

Ví dụ 8: 

  Không làm phép tính , em hãy cho biết các tích sau có chia hết cho 9 không:  

	  a) 45 
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 27
	b) 19 
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 27 
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 8
	c) 18 
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Giải:

a) Vì 45 chia hết cho 9 nên: 45 
[image: image21.wmf]´

 27 chia hết cho 9.

b) Vì 27 chia hết cho 9 nên 19 
[image: image22.wmf]´

 27 
[image: image23.wmf]´

 8 chia hết cho 9.

c) Vì 18 chia hết cho 9 nên 18 
[image: image24.wmf]´

 32 chia hết cho 9.

Bài tập rèn kĩ năng

        a) Không làm tính hãy xét các tổng và hiệu dưới đây có chia hết cho 5 hay không ? 

1720 + 1535; 1720 – 1525; 560 + 124 + 385; 995 – 523; 995 + 523

b) Nga vào cửa hàng mua 3 quyển vở và 6 bút chì giống nhau, Nga đưa cho cô bán hàng 20 000 đồng. Cô trả lại Nga 8 800 đồng. Nga nói với cô: "Cô tính sai rồi". Hỏi Nga nói đúng hay sai ? Vì sao ?

Hướng dẫn: Giáo viên hướng dẫn học sinh xét xem số tiền Nga mua có chia hết cho 3 hay không? Số tiền Nga đưa và số tiền cô bán hàng trả lại có chia hết cho 3 hay không? Từ đó học sinh có thể rút ra kết luận: Nga nói đúng hay sai.
3- Mức độ 3: Yêu cầu học sinh biết sử dụng linh hoạt các kiến thức đã có để làm bài tập với yêu cầu cao hơn. Những bài tập ở mức độ này thường dùng cho học sinh tiếp thu bài tốt.

Dạng 5: Vận dụng tính chất chia hết và phép chia có dư để giải quyết các bài toán có lời văn.

Ví dụ 9: Bài tập 5 (tr 96 - SGK - Toán 4)- Loan có ít hơn 20 quả táo. Biết rằng, nếu Loan đem số táo đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết. Hỏi Loan có bao nhiêu quả táo?

Hướng dẫn: 

- Số táo của Loan chia đều cho 5 bạn thì vừa hết nghĩa là như thế nào?

(Nghĩa là số táo của Loan chia hết cho 5)

- Số táo của Loan chia đều cho 2 bạn thì vừa hết nghĩa là như thế nào?

(Nghĩa là số táo của Loan chia hết cho 2)

- Vậy số táo của Loan phải thoả mãn điều kiện gì?

 (Là số nhỏ hơn 20 và chia hết cho 5 và 2)

Từ sự gợi ý như vậy, nhiều em sẽ tìm được số đó là số 10. Tuy nhiên các em còn lúng túng trong khi trình bày lời giải. Tôi hướng dẫn tiếp các em: Dựa vào câu hỏi gợi  ý trên để trình bày lời giải.

Giải

Vì số táo của Loan đều chia cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết nghĩa là số táo của Loan chia hết cả 5 và 2, mà Loan có ít hơn 20 quả táo. Số nhỏ hơn 20 mà chia hết cho 5 và 2 là số 10. Vậy Loan có 10 quả táo.
Ví dụ 10: Tổng kết năm học 2014 - 2015, một trường Tiểu học có 279 học sinh tiên tiến và 432 học sinh giỏi. Cô hiệu trưởng dự định phát thưởng cho mỗi học sinh giỏi số vở nhiều gấp 2 lần số vở của một học sinh tiên tiến. Cô văn thư tính phải mua 2996 quyển vở thì đủ phát thưởng. Hỏi cô văn thư tính đúng hay sai? Giải thích tại sao?

Hướng dẫn học sinh dựa vào dấu hiệu chia hết để giải như sau:

Ta thấy, số học sinh tiên tiến và số học sinh giỏi đều là những số chia hết cho 9. Vì vậy tổng số vở phát thưởng cho mỗi loại học sinh phải là một số chia hết cho 9. Suy ra tổng số vở phát thưởng cũng là một số chia hết cho 9, mà 2996 không chia hết cho 9. Vậy cô văn thư tính sai.

Ví dụ 11: Bài tập 5 (trang 99 - SGK Toán 4)

Một lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh. Nếu học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào. Tìm số học sinh của lớp đó. 

Do được hướng dẫn tỉ mỉ ở bài tập trên nên nhiều học sinh tiếp thu bài tốt đã định hình được cách giải và cách viết lời giải. Đối với học sinh tiếp thu bài chậm, tôi chỉ yêu cầu học sinh phân tích và nêu được kết quả đúng, không yêu cầu phải viết bài giải cụ thể.

Giải

Vì học sinh trong lớp xếp thành hàng 3 hoặc hàng 5 đều không thừa, không thiếu bạn nào nghĩa là số học sinh trong lớp là một số chia hết cho cả 3 và 5 mà số học sinh của lớp ít hơn 35 và nhiều hơn 20. Vậy số học sinh của lớp học đó là 30.

Bài tập rèn kĩ năng :

a) Học sinh khối I của một trường tiểu học có từ 300 đến 400 em. Nếu các em xếp mỗi hàng 10 em thì thiếu 2 em. Nếu các em xếp mỗi hàng 12 em thì thừa 8 em. Tìm số học sinh khối I của trường.

* Giáo viên hướng dẫn học sinh giải: 

- Gọi số học sinh khối I của trường là A (300 ( A ( 400) 

- Theo đề bài: Nếu các em xếp mỗi hàng 10 em thì thiếu 2 em tức là (A - 8) 
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 10 . Nếu các em xếp mỗi hàng 12 em thì thừa 8 em tức là nếu bớt đi 8 em thì các em xếp hàng 12 là đủ hay (A - 8 
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 12).

Đặt B = A - 8 ( 292 (  B ( 392. Vì B ( 10 nên B là số tròn chục và B có dạng 
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, vì B là số có 3 chữ số; 292 ( B ( 392 ( x = 3 (x không thể bằng 2 được vì khi đó 
[image: image28.wmf]0

xy

 bằng 290 là lớn nhất không thoả mãn điều kiện đề bài).

Ta có 12 = 3 
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 4 nên suy ra 
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 chia hết cho 3 và 
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 chia hết cho 4 hay 
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 chia hết cho 3 và 
[image: image33.wmf]0

3

y

 chia hết cho 4.

Do đó: (3 + y) ( 3 ( y = 0, 3, 6, 9;    y0 ( 4 

(  y = 0, 2, 4, 6, 8.

Vậy y = 0 hoặc y = 6.

- Nếu y = 0 thì B = 300 khi đó A = 300 + 8 = 308.

- Nếu y = 6 thì B = 360 khi đó A = 360 + 8 = 368.

Thử lại: + Với A = 308 thì 308 : 10 = 30 dư 8. Như vậy 308 em xếp mỗi hàng 10 em thì được 30 hàng, mỗi hàng 10 em và 1 hàng 8 em (thiếu 2 em so với số hàng 10 em). Nếu xếp mỗi hàng 12 em thì sẽ được 25 hàng và thừa 8 em. Vậy số học sinh khối I của trường tiểu học đó là 308 em. 

+ Với A = 368 thì 368 : 10 = 36 dư 8 và 368 : 12 = 30 dư 8, thoả mãn với điều kiện đề bài. Vậy số học sinh khối I của trường tiểu học đó là 368 em. 

      Đáp số: Số học sinh khối I của trường tiểu học đó là 368 em hoặc 308 em 

b) Một cửa hàng đồ sắt có 7 hộp đựng 2 loại đinh 5 phân và 10 phân (trong mỗi hộp chỉ đựng 1 loại đinh). Số đinh trong mỗi hộp lần lượt là: 22kg, 26kg, 27kg, 28 kg, 36kg, 50kg, 54kg. Sau khi bán hết 6 hộp và chỉ còn lại 1 hộp đinh 10 phân, người bán hàng thấy rằng trong số đinh đã bán được loại 5 phân gấp 3 lần loại 10 phân. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu đinh mỗi loại ? 

* Giáo viên hướng dẫn học sinh giải bài toán:

- Nếu coi số đinh loại 10 phần đã bán là 1 phần thì số đinh loại 5 phân đã bán là 3 phần như thế. Như vậy tổng số đinh cửa hàng đã bán là 1 + 3 = 4 phần. Do đó tổng số đinh cửa hàng đã bán phải là một số chia hết cho 4. 

- Tổng số đinh cửa hàng có là:

22 + 26 + 27 + 28 + 36 + 50 + 54 = 243  (kg) 

Ta thấy 243 : 4 = 60 dư 3 ( Số đinh còn lại phải là số chia cho 4 dư 3. Trong số các hộp đinh của cửa hàng ta thấy chỉ có 1 hộp 27 kg là số chia cho 4 dư 3. Vậy hộp 27 kg là hộp đựng đinh 10 phân (hộp còn lại).

Số đinh đã bán đi là: 243 - 27 = 216 (kg).

Số đinh loại 5 phân đã bán là: 216 : 4 
[image: image34.wmf]´

 3 = 162 (kg).

Số đinh loại 10 phân của cửa hàng là: 216 - 162 + 27 = 81(kg)

                       Đáp số: 81 kg đinh loại 10 phân, 162kg đinh loại 5 phân.


5. Thực nghiệm sư phạm.


5.1. Mục đích thực nghiệm:

- Thông qua thực nghiệm, tôi làm rõ vấn đề sau:

Phần "Dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9; 3" trong SGK - Toán 4 được học trong 7 tiết, 4 tiết học lý thuyết (mỗi tiết là một bài về dấu hiệu chia hết) và 3 tiết luyện tập. Với chương trình như vậy các em được học ở các tiết buổi 1 và một số tiết buổi 2.

Khi dạy từng bài, tôi đã nghiên cứu SGK, phân dạng các bài tập theo từng mức độ như trên.

- Hướng dẫn các em tiếp thu kiến thức từ dễ đến khó, phù hợp với từng loại đối tượng. Cụ thể:

+ Víi häc sinh tiếp thu bài ở mức độ chưa hoàn thành: D¹y c¸c bµi tËp ë møc ®é 1

+ Víi häc sinh tiếp thu bài ở mức độ hoàn thành: D¹y c¸c bµi ë møc ®é 1 + møc ®é 2.

+ Víi häc sinh tiếp thu bài ở mức độ hoàn thành tốt: D¹y c¸c bµi tËp ë c¶ 3 møc ®é.

Tôi thấy, với cách dạy phân loại đối tượng học sinh tương ứng với các  mức độ dạy như trên sẽ giúp cho tất cả các học sinh đều nắm được kiến thức cơ bản, học sinh khá, giỏi có khả năng phát huy tính sáng tạo.


5.2. Dạy thực nghiệm:

Sau đây, tôi xin đưa một kế hoạch bài dạy mà tôi áp dụng cách dạy trên.

BÀI DẠY: TIẾT 89: LUYỆN TẬP (trang 98)

I. Mục tiêu:

1- Kiến thức: 

- Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9, dấu hiệu chia hết cho 3, vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5, vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 trong một số tình huống đơn giản.

2- Kỹ năng:

- Có khả năng lập số theo dấu hiệu chia hết.

- Rèn kĩ năng giải toán có lời văn liên quan đến dấu hiệu chia hết.

3- Thái độ: HS có thái độ tự giác, tích cực học tập.

*Yêu cầu cụ thể đối với từng loại đối tượng HS:

- Học sinh yếu: Làm được bài 1 + 2 (SGK) - Tự làm hoặc có sự trợ giúp của giáo viên.

- Học sinh trung bình: Làm được bài tập 1 + 2 + 3 (SGK) - Tự làm hoặc có sự trợ giúp của giáo viên.

- Học sinh khá, giỏi: Làm được cả 4 bài tập (SGK) - Tự làm.

II- Đồ dùng dạy- học: 

- Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung bài tập số 2 và bài tập số 4 (SGK).

- Học sinh: Vở, giấy nháp.

III- Các hoạt động dạy và học chủ yếu:

	HĐ của giáo viên

1. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9; 3 và cho ví dụ minh hoạ chỉ rõ số chia hết cho 2; 5; 9; 3 số không chia hết cho 2; 5; 9; 3.

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: Trong giờ học này, các em sẽ luyện tập về dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9; 3.

b) Hướng dẫn luyện tập.

*Bài 1:

- Yêu cầu học sinh tự làm.

- Giáo viên hỏi: 

 + Hãy nêu các số chia hết cho 3

 + Dựa vào đâu em tìm được số này?

 + Hãy nêu các số chia hết cho 9.

 + Dựa vào đâu em tìm được các số này?

 + Hãy nêu các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

 + Dựa vào đâu em tìm được các số này?

* Bài 2:

- Yêu cầu học sinh đọc đề bài, sau đó gọi 3 học sinh lên bảng làm bài, học sinh cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- Giáo viên yêu cầu cả lớp nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- Giáo viên yêu cầu 3 học sinh vừa lên bảng giải thích cách điền số của mình.

- Giáo viên nhận xét.

* Bài 3: - Yêu cầu học sinh đọc đề.

- Giáo viên yêu cầu học sinh tự làm bài sau đó đổi chéo vở để kiểm tra lẫn nhau.

- Giáo viên gọi 4 học sinh lần lượt làm từng phần và giải thích rõ vì sao đúng/ sai?

- Giáo viên nhận xét.

* Bài 4: 

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề bài phần a.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh .

+ Số cần viết phải thoả mãn các điều kiện nào của bài?

- GV: Để số đó chia hết cho 9 thì em chọn những chữ số nào trong các chữ số 0, 6, 1, 2 để viết số? Vì sao?

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài.

- GV chữa bài, hỏi học sinh dưới lớp xem có viết được các số khác với các bạn trên bảng đã viết.

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc phần b.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh:

+ Số cần viết phải thoả mãn yêu cầu nào?

+ Vậy em chọn những chữ số nào để viết? Vì sao?

- Giáo viên yêu cầu học sinh viết số.

- Giáo viên hỏi học sinh dưới lớp xem có viết được các số khác với các số mà các bạn trên bảng đã viết không.

- Giáo viên nhận xét.

3. Củng cố, dặn dò.
Giáo viên nhận xét giờ học và nhắc HS chuẩn bị bài sau.
	HĐ của học sinh

- 1-3 học sinh nêu.

- Nghe giới thiệu.

- Học sinh đọc đề bài.

- Học sinh tự làm vào vở

- Học sinh nêu 

- Học sinh giải thích

- Học sinh nêu 

- Học sinh giải thích

- Học sinh nêu 

- Học sinh giải thích

- 1- 2 học sinh đọc. Làm bài

a) 945.

b) 225, 255, 285.

c) 762, 768.

- Học sinh nhận xét đúng/ sai.

- Học sinh giải thích. 

- 1-2 HS đọc đề.

- Học sinh làm bài:

a) Đ  ; b) S   ; c) S   ; d) Đ

- Học sinh làm bài trước lớp. Ví dụ:

a) Số 13456 không chia hết cho 3 là đúng vì số này có tổng các chữ số là 1 + 3 + 4 + 5 + 6 = 19; 19 không chia hết cho 3.

- 1 học sinh đọc trước lớp.

- Sử dụng các chữ số 0, 6, 1, 2 để viết 3 số:

+ Là số có 3 chữ số khác nhau.

+ Là số chia hết cho 9.

- Chọn các chữ số 6, 1, 2 vì 6 + 1 + 2 = 9;  9 chia hết cho 9.

- 2 học sinh lên bảng làm bài, học sinh dưới lớp làm vở bài tập.

- Học sinh có thể viết được các số sau: 612, 621, 126, 162, 216, 261.

- 1 học sinh đọc trước lớp.

- Sử dụng các chữ số 0, 6, 1, 2 để viết 3 số:

+ Là số có 3 chữ số  khác nhau.

+ Là số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

- Chọn các số 0, 1, 2 vì 1 + 2 = 3, 3 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

- 2 học sinh lên bảng làm bài, học sinh khác làm vở bài tập.

- Học sinh có thể viết được các số sau:120, 102, 210, 201.


ở tiết học buổi 2, học sinh có thời gian luyện tập để củng cố, khắc sâu và mở rộng kiến thức. Buổi học này tôi tập trung vào dạy các dạng bài tập theo mức độ cho từng đối tượng học sinh.

Ví dụ: Trong tiết dạy của buổi 2, sau khi học xong bài dấu hiệu chia hết cho 9 vã dấu hiệu chia hết cho 3. Tôi đã đưa ra các bài tập để học sinh luyện tập như sau:

Mức độ 1: (Bài tập dành cho học sinh trung bình, yếu)

* Bài 1: Trong các số 784;  1219;  5075;  648;  8935;  4141:

a) Số nào chia hết cho 2?

b) Số nào chia hết cho 5?

c) Số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5?

d) Số nào không chia hết cho 2 mà cũng không chia hết cho 5?

* Bài 2: Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống sao cho: 

a) 74( chia hết cho 9.

b) 6(5 chia hết cho 3.

* Bài 3: Viết 3 số có 3 chữ số và chia hết cho 3.

 Mức độ 2: (Bài tập dành cho học sinh khá, giỏi).

*Bài 1: Dùng 3 chữ số 2; 3; 4 hãy viết tất cả những số chia hết cho 9.

*Bài 2: Cho số có 4 chữ số 78ab. Phải thay a và b bằng những chữ số thích hợp nào để được số chia hết cho 2, 5,  9,  3.

*Bài 3: Trong buổi đồng diễn thể dục của trường có nhiều hơn 200 học sinh nhưng ít hơn 300 học sinh. Biết rằng khi xếp thành 2 hàng hoặc thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì vừa vặn không thừa không thiếu bạn nào. Tìm số học sinh đồng diễn tham gia thể dục.

6. Kết quả đạt được:

Việc sử dụng các biện pháp dạy dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 nêu trên, tôi thấy chất lượng môn Toán ở lớp tôi được tăng lên rõ rệt. Các em rất thích loại toán này; dần dần các em đã hình thành được phương pháp kĩ năng giải toán có dấu hiệu chia hết tốt linh hoạt, đúng, chính xác với nội dung bài toán.

Víi sáng kiến “Biện pháp nâng cao hiệu quả dạy dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9; 3 trong môn Toán cho học sinh lớp 4”, t«i thÊy phÇn nµo ®· ®¹t ®­îc môc ®Ých ®Ò ra. §ã lµ: 


- Rèn cho học sinh kỹ năng nhận biết dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9; 3, nắm chắc tính chất cơ bản của phép chia. Học sinh ứng dụng các tính chất: Chia một số cho một tích; Chia một tích cho một số; Tính chất chia hết của một tổng, một hiệu, một tích;… vào làm các bài tập tổng hợp về dấu hiệu chia hết, các bài toán có lời văn ứng dụng dấu hiệu chia hết, các bài tập tổng hợp về phép chia có dư, ... 

         - Kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí thuyết với việc làm bài tập vận dụng. Các em được thường xuyên củng cố cách làm nên nắm bài sâu, khi gặp các dạng toán khác các em không bị lúng túng, tìm ra kết quả một cách chính xác nhất.

           - Gãp phÇn rÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn, ph¸t huy tèt kh¶ n¨ng t­ duy cho häc sinh.

          - Qua việc rèn kĩ năng nhận biết và thực hiện dấu hiệu chia hết, chất lượng của học sinh tăng lên rõ rệt. Giúp học sinh tự luyện tập, thực hành theo khả năng của từng em. Tạo cho học sinh thói quen tìm nhiều phương án và lựa chọn phương án hợp lí nhất để giải quyết vấn đề của bài tập, không thoả mãn với các kết quả đã đạt dược.     

7. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng:

           - Muốn nâng cao hiệu quả dạy dấu hiệu chia hết cho học sinh, giúp các em có kĩ năng trình bày bài tốt thì giáo viên phải dành nhiều thời gian nghiên cứu kĩ phần kiến thức để chuẩn bị tốt cho bài dạy. Giáo viên cần biết tổng hợp các dạng toán có liên quan đến dấu hiệu chia hết. 


           - Sắp xếp các bài tập theo một hệ thống từ đơn giản đến phức tạp để nâng cao dần kĩ năng và thao tác tính toán cho học sinh. Giáo viên cần phân loại các đối tượng học sinh trong lớp, từ đó ra các bài tập vừa sức để từng bước hình thành và rèn kĩ năng làm bài cho học sinh, tránh làm cho giờ học quá nặng nề, căng thẳng.


- Ngoài việc nghiên cứu kĩ bài trong sách giáo khoa, sách hướng dẫn giảng dạy, giáo viên cần dành thời gian tham khảo thêm sách bồi dưỡng, nâng cao, chuyên san và thường xuyên dự giờ thăm lớp để học hỏi những đồng nghiệp của mình, tự  tìm tòi ra cách dạy sao cho giờ học đạt hiệu quả cao nhất đặc biệt trong các tiết dạy buổi 2.


- Trong khi giảng dạy giáo viên luôn gợi mở để phát huy tính tích cực sáng tạo của các em, cần tôn trọng và lắng nghe những ý kiến của các em giúp các em tự tìm tòi phát hiện ra những điều mới mẻ trong bài học.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ


1. Kết luận:

          Qua việc nghiên cứu một đề tài thuộc một phạm vi nhỏ trong chương trình Toán 4, tôi nhận thấy việc dạy cho học sinh hiểu dấu hiệu chia hết cho học sinh là rất cần thiết trong nhà trường Tiểu học. Tuy kết quả đạt được chưa cao song tôi thấy việc áp dụng sáng kiến đó đã góp phần nâng cao hiệu quả dạy dấu hiệu chia hết 2; 5; 9; 3 trong môn Toán cho học sinh lớp 4. Học sinh nắm bài sâu hơn và có kĩ năng nhận biết dấu hiệu chia hết, vận dụng để giải các bài tập có liên quan đến dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9; 3. Qua cách dạy đó học sinh nắm chắc được cách giải và cách trình bày của mỗi dạng toán về dấu hiệu chia hết. Khi đã nắm chắc kiến thức cơ bản, các em không phải ngại giải các dạng toán: Lập số theo dấu hiệu chia hết; Dùng dấu hiệu chia hết để điền chữ số còn thiếu; Các bài toán về vận dụng tính chất chia hết của một tổng, một hiệu và một tích;… mà ngược lại những dạng toán này lại gây hứng thú cho học sinh khá giỏi. Bởi nó giúp các em biết vận dụng linh hoạt bằng nhiều cách giải khác nhau. Các em làm bài một cách tự tin, hăng hái học tập vì muốn tự khẳng định mình. Phải chăng một giờ học như vậy đã góp phần phát huy tính tích cực của học sinh và làm cho giờ học về dấu hiệu chia hết đạt hiệu quả tốt hơn. 

           Để có được điều đó đòi hỏi người giáo viên phải nhận thức đúng vị trí quan trọng, vai trò của bộ môn Toán trong toàn bộ hệ thống kiến thức cơ bản mà học sinh cần lĩnh hội; hiểu rõ mục tiêu của từng bài. Từ đó sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học phù hợp với nội dung và hình thức tổ chức giờ học. Biết lựa chọn các dạng bài tập phù hợp với nội dung và đối tượng học sinh. Làm được điều đó giờ học sẽ nhẹ nhàng – tự nhiên – chất lượng và đạt kết quả cao.

 - Giáo viên khi lên lớp nhất thiết phải có đủ đồ dùng phục vụ cho việc dạy học đối với từng bài, từng hoạt động.

 - Cần tăng cường các hình thức củng cố để tạo cho học sinh giờ học không khí vui tươi, nhẹ nhàng, không căng thẳng trong giờ học toán. 

   - Kiểm tra đánh giá thường xuyên mọi đối tượng học sinh, ghi nhận kết quả tiến bộ của các em và khuyến khích, động viên các em một cách kịp thời.

            - Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để thống nhất cách hướng dẫn các em học tập đạt kết quả cao.

            Với học sinh cần phải có lòng say mê học tập, không ngại khó khi làm các bài tập tổng hợp về dấu hiệu chia hết, các bài toán có lời văn ứng dụng dấu hiệu chia hết, các bài tập tổng hợp về phép chia có dư, ... Phải nắm chắc kiến thức và vận dụng linh hoạt các tính chất của phép chia số tự nhiên vào làm các bài tập về dấu hiệu chia hết.


- Các em phải nắm chắc về dấu hiệu chia hết cho cho 2 (5; 9; 3); không chia hết cho 2 (5; 9; 3); chia hết cho 2 và 5; chia hết cho 2; 3 và 5;…       


- Có lòng say mê học tập, kiên trì, suy nghĩ, tìm tòi cách giải, không nản lòng trước các bài toán khó.

- Luôn tạo cho mình một tâm lí thoải mái, tự tin khi bước vào học môn toán.


2. Khuyến nghị:


2.1. Đối với nhà trường và các cấp quản lý:

- Từ cấp tổ chuyên môn, cần tích cực đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; tập trung trao đổi, bàn luận về những vấn đề cụ thể mà trong quá trình dạy học giáo viên và học sinh hay gặp khó khăn.

- Nhà trường cần thường xuyên mở các chuyên đề về dạy toán theo từng mảng nhỏ để giáo viên có dịp giao lưu học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp rồi áp dụng thực tế giảng dạy.

- Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo,... tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng.

- Động viên, khen thưởng kịp thời những giáo viên, học sinh đạt nhiều thành tích cao trong giảng dạy và học tập.

- Quan tâm xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tinh thông.
 - Đẩy mạnh hoạt động của các tổ chuyên môn, tăng cường học tập kinh nghiệm giảng dạy của đồng nghiệp thông qua việc tổ chức hội thảo cấp tổ, cấp trường,  thực tập bộ môn, trao đổi đàm đạo rút kinh nghiêm, nhân điển hình.

     - Coi trọng khâu lập kế hoạch thiết kế bài dạy. Đây là khâu quyết định dẫn đến thành công của tiết dạy. Trước khi lên lớp, giáo viên cần đầu tư để thiết kế bài dạy có chất lượng, thể hiện rõ nội dung phương pháp tiến hành tiết dạy.

  - Có kế hoạch dự giờ toàn bộ giáo viên sau khi đã tổ chức chuyên đề nhằm trao đổi, góp ý cụ thể từng giáo viên để GV thấy rõ ưu, khuyết điểm trong việc giảng dạy.

  - Vận dụng sức mạnh đoàn kết của tập thể, phát huy được khả năng sáng tạo, tính tích cực chủ động của các thành viên trong tổ khối chuyên môn trong quá trình giảng dạy.    


2.2. Đối với giáo viên:

- Nghiên cứu kĩ chương trình SGK. Xác định rõ mục đích yêu cầu phương pháp và những kiến thức có liên quan để chuẩn bị bài chu đáo phù hợp trình độ học sinh của lớp mình.

- Cần phải say sưa, tâm huyết với nghề, luôn thể hiện tình thương, trách nhiệm đối với học sinh, luôn đặt chất lượng dạy học lên hàng đầu.

- Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, thường xuyên trao đổi học tập kinh nghiệm trong các tài liệu, chuyên san và thực tế dự giờ đồng nghiệp.

- Dạy theo đối tượng học sinh trong lớp (đặc biệt dạy buổi 2) để các em tự phát hiện chiếm lĩnh kiến thức đồng thời phát huy được khả năng của mình.


2.3. Đối với phụ huynh học sinh:

          Các em cần có được sự quan tâm, tạo điều kiện của gia đình, nhà trường và xã hội trong quá trình học tập. Các em rất cần được động viên, khích lệ kịp thời, đúng lúc  để kích thích các em có nhiều cố gắng, vươn lên trong học tập.

   Dựa trên kinh nghiệm và tài liệu tham khảo, tôi đã nghiên cứu và thực hiện đề tài này. Do điều kiện thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế nên nội dung không khỏi thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của Hội đồng khoa học các cấp để sáng kiến của tôi được áp dụng rộng rãi vào thực tế giảng dạy.
               Tôi xin chân thành cảm ơn!                                            
TÀI LIỆU THAM KHẢO
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